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DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC THEO CẤP TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
Tên nghề: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Mã số nghề: 40850101 - 50850101
	SỐ
TT
	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	CÔNG VIỆC
	CẤP TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

	
	
	
	SƠ CẤP NGHỀ
	TRUNG CẤP NGHỀ
	CAO ĐẲNG NGHỀ

	
	A
	Quản lý chất thải rắn đô thị
	
	
	

	1 
	A08
	Lập báo cáo định kỳ
	
	
	x

	
	B
	Xử lý chất thải rắn đô thị
	
	
	

	2 
	B01
	Tư vấn xử lý chất thải rắn đô thị
	
	
	x

	3 
	B02
	Thu gom, vận chuyển, trung chuyển chất thải rắn đô thị
	
	
	x

	4 
	B08
	Quản lý và sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị
	
	
	x

	5 
	B09
	Lập báo cáo định kỳ
	
	
	x

	
	C
	Xử lý chất thải rắn đô thị
	
	
	

	6 
	C01
	Phòng ngừa và giảm thiểu chất thải nguy hại đô thị
	x
	
	

	7 
	C07
	Lập báo cáo định kỳ
	
	
	x

	
	D
	Xử lý chất thải nguy hại
	
	
	

	8 
	D01
	Tư vấn xử lý chất thải nguy hại đô thị
	
	
	x

	9 
	D02
	Thu gom, vận chuyển, trung chuyển chất thải nguy hại đô thị
	
	
	x

	10 
	D05
	Tái sử dụng trực tiếp chất thải nguy hại đô thị
	
	x
	

	11 
	D07
	Quản lý và sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị
	
	
	x

	12 
	D08
	Lập báo cáo định kỳ
	
	
	x

	
	E
	Quản lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn
	
	
	

	13 
	E01
	Điều tra, thống kê nguồn phát sinh khí thải tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất
	
	x
	

	14 
	E02
	 Quan trắc chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn khu đô thị
	
	
	x

	15 
	E03
	Kiểm tra ô nhiễm không khí và tiếng ồn tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất
	
	
	x

	16 
	E05
	Vận hành trạm quan trắc ô nhiễm không khí tự động và bán tự động
	
	
	x

	17 
	E06
	Quản lý các số liệu tại các trạm quan trắc ô nhiễm không khí tự động và bán tự động
	
	
	x

	18 
	E07
	Quản lý và sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị
	
	
	x

	19 
	E09
	Lập báo cáo định kỳ
	
	
	x

	
	F
	Xử lý khí thải công nghiệp
	
	
	

	20 
	F01
	Tư vấn xử lý khí thải công nghiệp
	
	
	x

	21 
	F05
	Quản lý và sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị
	
	
	x

	22 
	F06
	 Lập báo cáo định kỳ
	
	
	x

	
	G
	Xử lý nước cấp đô thị và nước giếng khoan
	
	
	

	23 
	G01
	Tư vấn xử lý nước cấp đô thị và nước giếng khoan
	
	
	x

	24 
	G02
	Xử lý nước giếng khoan
	
	x
	

	25 
	G03
	Giám sát và đo đạc chất lượng nước cấp đô thị đầu vào
	
	
	x

	26 
	G05
	Thi công công trình xử lý nước cấp đô thị
	
	
	x

	27 
	G06
	 Đo đạc chất lượng nước cấp đô thị đầu ra
	
	
	x

	28 
	G07
	 Vận hành hệ thống xử lý nước cấp đô thị
	
	x
	

	29 
	G09
	Quản lý và sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị
	
	
	x

	30 
	G10
	 Lập báo cáo định kỳ
	
	
	x

	
	H
	Xử lý nước thải đô thị
	
	
	

	31 
	H01
	Tư vấn xử lý nước thải đô thị
	
	
	x

	32 
	H06
	Quản lý và sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị
	
	
	x

	33 
	H07
	Lập báo cáo định kỳ
	
	
	x

	
	I
	Quản lý hệ thống cấp và thoát nước đô thị
	
	
	

	34 
	I02
	Xây dựng và lắp đặt đường ống cấp, thoát nước đô thị
	x
	
	

	35 
	I04
	Vận hành công trình thu nước, trạm bơm cấp nước đô thị
	
	x
	

	36 
	I05
	Vận hành công trình thoát nước đô thị
	
	x
	

	37 
	I06
	Quản lý sự cố thất thoát nước trong hệ thống cấp, thoát nước đô thị
	
	
	x

	38 
	I08
	Quản lý và sửa chữa, thay thế đường ống, máy móc, thiết bị
	
	
	x

	39 
	I09
	Lập báo cáo định kỳ
	
	
	x

	
	J
	Quản lý ô nhiễm  môi trường đất đô thị
	
	
	

	40 
	J01
	Điều tra, thống kê nguồn gây ô nhiễm môi trường đất đô thị
	
	x
	

	41 
	J02
	Quan trắc chất lượng môi trường đất đô thị
	
	
	x

	42 
	J03
	Kiểm tra các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất đô thị
	
	
	x

	43 
	J06
	Lập báo cáo định kỳ
	
	
	x

	
	K
	Quản lý cảnh quan và vệ sinh môi trường đô thị
	
	
	

	44 
	K01
	Tổ chức ươm trồng cây xanh đô thị
	
	
	x

	45 
	K02
	Tổ chức trồng cây xanh đô thị tại các khu vực đô thị
	
	x
	

	46 
	K03
	Tổ chức vệ sinh các hạng mục trong khu vực đô thị
	x
	
	

	47 
	K04
	Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đô thị
	x
	
	

	48 
	K05
	Xử lý vi phạm vệ sinh đô thị
	
	x
	

	49 
	K06
	Lập báo cáo định kỳ
	
	
	x

	
	L
	Quản lý hoạt động bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp
	
	
	

	50 
	L07
	Lập báo cáo định kỳ
	
	
	

	
	M
	Bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp
	
	
	

	51 
	M01
	Đăng ký các văn bản bảo vệ môi trường trong đăng ký kinh doanh
	
	
	x

	52 
	M02
	Đăng ký giấy phép xả thải
	
	
	x

	53 
	M03
	Phân loại chất thải tại nguồn
	x
	
	

	54 
	M05
	Nộp phí nước thải công nghiệp, rác thải, chất thải nguy hại
	
	x
	

	55 
	M06
	Đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động
	
	
	x

	56 
	M07
	Lập báo cáo định kỳ
	
	
	

	
	N
	Thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngập lụt đô thị
	
	
	

	57 
	N04
	Tuyên truyền  ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng khu vực đô thị
	x
	
	

	58 
	N07
	Bảo đảm vệ sinh môi trường sau ngập lụt đô thị
	
	
	x

	59 
	N08
	Lập báo cáo định kỳ
	
	
	x

	
	O
	Quản lý và tiết kiệm năng lượng đô thị
	
	
	

	60 
	O04
	Quản lý an toàn và các sự cố liên quan đến sử dụng năng lượng đô thị
	
	
	x

	61 
	O05
	Quản lý và sửa chữa, thay thế, thiết bị
	x
	
	

	62 
	O07
	Quản lý nhãn năng lượng
	
	x
	

	63 
	O08
	Tuyên truyền người dân đô thị sử dụng tiết kiệm năng lượng
	x
	
	

	64 
	O10
	Tư vấn, xây dựng và lắp đặt hệ thống, thiết bị tiết kiệm năng lượng
	
	
	x

	65 
	O11
	 Lập báo cáo định kỳ
	
	
	x

	
	P
	Bảo vệ môi trường giao thông đô thị
	
	
	

	66 
	P06
	Lập báo cáo định kỳ 
	
	
	x

	
	Q
	Quy hoạch bảo vệ môi trường đô thị
	
	
	

	67 
	Q08
	Lập báo cáo định kỳ
	
	
	x


Phụ lục 6

TỔNG HỢP KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ THEO CẤP TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Tên nghề: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Mã số nghề: 40850101 - 50850101

	TRÌNH ĐỘ
	KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ 

	Trung cấp nghề
	· Kiến thức: 

· Trình bày được đầy đủ các đặc trưng của một đô thị;
· Biết được các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đô thị;
· Giải thích được nguyên tắc hoạt động, sơ đồ khối của hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường;
· Trình bày được các phương pháp truyền thông môi trường.
· Kỹ năng: 

· Nhận dạng được các vấn đề môi trường của từng yếu tố cấu thành đô thị như ô nhiễm môi trường tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, kênh rạch, chợ, khu dân cư, giao thông đô thị; đưa các yếu tố môi trường vào cảnh quan, kiến trúc đô thị, vệ sinh môi trường tại các công viên, khu vui chơi, giải trí...;
· Tra cứu được tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường từ các sách, báo, tạp chí, Internet...;
· Áp dụng được tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành vào các đánh giá chất lượng môi trường tại các khu vực trong đô thị;
· Tham gia lắp đặt được đường ống thiết bị máy móc của các hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xử lý chất thải ;
· Tham gia hoạt động của đội, nhóm theo kế hoạch vận hành, bảo dưỡng thiết bị của các hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý chất thải và bảo đảm an toàn lao động;
· Thực hiện được công tác truyền thông môi trường trong khu vực đô thị.

	Cao đẳng nghề
	· Kiến thức: 

· Trình bày đầy đủ các đặc trưng của một đô thị;
· Biết được các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đô thị;
· Trình bày được các phương pháp phân tích chỉ tiêu ô nhiễm môi trường đô thị ;
· Giải thích được cơ bản các quá trình hóa học, hóa lý, sinh học ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường;
· Giải thích được nguyên tắc hoạt động, sơ đồ khối của hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường;
· Trình bày được các phương pháp truyền thông môi trường.
· Kỹ năng: 

· Nhận dạng được các vấn đề môi trường của từng yếu tố cấu thành đô thị như ô nhiễm môi trường tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, kênh rạch, chợ, khu dân cư, giao thông đô thị; đưa các yếu tố môi trường vào cảnh quan, kiến trúc đô thị, vệ sinh môi trường tại các công viên, khu vui chơi, giải trí...;
· Tra cứu được tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường từ các sách, báo, tạp chí, Internet...;
· Áp dụng được tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành vào các đánh giá chất lượng môi trường tại các khu vực trong đô thị;
· Tham gia thiết kế, tính toán, vẽ, biên tập hồ sơ thiết kế công nghệ xử lý chất thải theo nhiệm vụ được giao ;
· Tham gia lắp đặt được đường ống thiết bị máy móc của các hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xử lý chất thải ;
· Tham gia hoạt động của đội, nhóm theo kế hoạch vận hành, bảo dưỡng thiết bị của các hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý chất thải và bảo đảm an toàn lao động;
· Sử dụng được các thiết bị phân tích môi trường;
· Sử dụng được các phần mềm văn phòng, AutoCAD để tính toán, vẽ các công trình cấp, thoát nước, hệ thống xử lý chất thải;
· Xây dựng được các kế hoạch bảo vệ môi trường tại các khu vực ô nhiễm môi trường tại các chợ, trường học; nhà máy, khu công nghiệp; kênh rạch và các hệ thống giao thông đô thị;
· Thực hiện được công tác truyền thông môi trường trong khu vực đô thị.


Phụ lục 7.1

MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC MÔN HỌC/ MÔ-ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ VỚI CÁC NHIỆM VỤ 
VÀ CÔNG VIỆC

Tên nghề: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Mã số nghề: 40850101
	MÃ MÔN HỌC/ MÔĐUN
	TÊN MÔN HỌC/ MÔĐUN
	MÃ CÁC NHIỆM VỤ VÀ CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN  (Theo sơ đồ phân tích nghề)

	MĐ 07
	Vi sinh đại cương
	A,  A06, B, B01, B04, B05, B07, C, C06, D, D01, D04, D06, H, H01, H05, J, J04, N, N07 

	MĐ 08
	Hóa đại cương
	A, A01, A03, A04,A05, A06, B, B01, B03, B04, B05, B06, B07, C, C02, C05, C06, D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, E, E02, E03, E06, E08, F, F01, F02, F03, F04, G, G01, G02, G03, G04, G06, G07, G08, H, H01, H02, H03, H04, H05, I, I01, I03, I04, I05, J, J02, J03, J04, J05, L, L01, L02, L03, L04, L05, L06, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, N, N01, N02, N03, N05, N07, O, O03, O06, O08, P, P01, P02, P03, P04, P05

	MĐ 09
	Vẽ kỹ thuật
	A, A02, A04, B, B01, B02, B03, B04, B05, B07, B08, C, C04, C05, C06, D, D01, D02, D03, D04, D06, D07, E, E03, E04, E05, E07, E08, F, F01, F02, F03, F04, F05, G, G01, G02, G04, G05, G07, G08, G09, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, I, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, J, J03, J04, J05, L, L01, L02, L04, L05, M, M01, M02 M03, M04, M06, N, N01, N05, N06, O, O03, O04, O05, O06, O10, P, P01, P02, P03, P04, P05, Q, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07 

	MH 10
	Luật và chính sách môi trường
	A, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, B, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, C, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08 , E, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, F, F01, F02, F03, F04, F05, F06, G, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, I, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09, J, J01, J02, J03, J04, J05, J06, K, K01, K02, K03, K04, K05, K06, L, L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09,  N, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, P, P01, P02, P03, P04, P05, P06, Q, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08

	MĐ 11
	Hóa phân tích
	A, A01, A03, A04,A05, A06, B, B01, B03, B04, B05, B06, B07, C, C02, C05, C06, D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, E, E02, E03, E06, E08, F, F01, F02, F03, F04, G, G01, G02, G03, G04, G06, G07, G08, H, H01, H02, H03, H04, H05, I, I01, I03, I04, I05, J, J02, J03, J04, J05, L, L01, L02, L03, L04, L05, L06, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, N, N01, N02, N03, N05, N07, O, O03, O06, O08, P, P01, P02, P03, P04, P05

	MĐ12
	AutoCAD
	A, A02, A04, B, B01, B02, B03, B04, B05, B07, B08, C, C04, C05, C06, D, D01, D02, D03, D04, D06, D07, E, E03, E04, E05, E07, E08, F, F01, F02, F03, F04, F05, G, G01, G02, G04, G05, G07, G08, G09, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, I, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, J, J03, J04, J05, L, L01, L02, L04, L05, M, M01, M02 M03, M04, M06, N, N01, N05, N06, O, O03, O04, O05, O06, O10, P, P01, P02, P03, P04, P05, Q, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07

	MH 13
	Đô thị học
	K, K01, K02, K03, K04, K05, K06

	MĐ 14
	Cơ sở công nghệ môi trường
	A, A06, A07, B, B01, B03, B04, B05, B06, B07, B08,  C, C06, D, D01, D03, D04, D06, D07, E, E03, E04, E05, E06, E07, E08, F, F01, F02, F03, F04, F05, F06, G, G01, G02, G04, G05, G07, G08, G09, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, I, I01, I02, I03, I04, I05, J, J03, J04, J05, L, L01, L02, L04, L05, M, M01, M02, M03, M04, P, P01, P02, P03, Q, Q02, Q06

	MH 15
	Tổng quan bảo vệ môi trường đô thị
	A, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, B, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, C, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08 , E, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, F, F01, F02, F03, F04, F05, F06, G, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, I, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09, J, J01, J02, J03, J04, J05, J06, K, K01, K02, K03, K04, K05, K06, L, L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, N, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, O, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O09, O10, O11, N08, P, P01, P02, P03, P04, P05, P06, Q, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08

	MĐ 16
	Hóa môi trường
	A, A01, A03, A04,A05, A06, B, B01, B03, B04, B05, B06, B07, C, C02, C05, C06, D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, E, E02, E03, E06, E08, F, F01, F02, F03, F04, G, G01, G02, G03, G04, G06, G07, G08, H, H01, H02, H03, H04, H05, I, I01, I03, I04, I05, J, J02, J03, J04, J05, L, L01, L02, L03, L04, L05, L06, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, N, N01, N02, N03, N05, N07, O, O03, O06, O08, P, P01, P02, P03, P04, P05

	MĐ 17
	Vi sinh môi trường
	A,  A06, B, B01, B04, B05, B07, C, C06, D, D01, D04, D06, H, H01, H05, J, J04, N, N07

	MĐ 18
	Mạng lưới cấp thoát nước
	I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09

	MĐ 19
	Quan trắc môi trường đô thị
	E, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, G, G03, G06, J, J02, J03, L, L01, L02, P, P01, P02, P03

	MH 20
	Ngập lụt đô thị
	N, N05, N06, N07

	MH 21
	Bảo vệ môi trường giao thông đô thị
	P, P01, P02, P03, P04, P05, P06

	MH 22
	Tiết kiệm năng lượng đô thị
	O, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O09, O10, O11

	MĐ 23
	Xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn
	E, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, F, F01, F02, F03, F04, F05, F06

	MĐ 24
	Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
	A, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, B, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, C, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07

D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08

	MĐ 25
	Xử lý nước cấp và nước thải đô thị
	G, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, I, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09

	MĐ 26
	Thực tập tốt nghiệp
	A, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, B, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, C, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08 , E, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, F, F01, F02, F03, F04, F05, F06, G, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, I, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09, J, J01, J02, J03, J04, J05, J06, K, K01, K02, K03, K04, K05, K06, L, L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, N, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, O, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O09, O10, O11, N08, P, P01, P02, P03, P04, P05, P06, Q, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08

	MH 27
	An toàn, sức khỏe và môi trường tại doanh nghiệp
	B, B08, D, D06, F, F04, G, G08, H, H05, M, M08, O, O04

	MĐ 28
	Sản xuất sạch hơn
	L, L04, M, M03, M05

	MH 29
	Môi trường khí hậu biến đổi và hiểm họa
	N, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08

	MH 30
	Đô thị sinh thái
	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08; B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09; C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07; D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08; E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09; F01, F02, F03, F04, F05, F06; G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10; H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07; I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09; J01, J02, J03, J04, J05, J06; K01, K02, K03, K04, K05, K06; L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07; M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09; N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07; O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O09, O10, O11, N08; P01, P02, P03, P04, P05, P06; Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08

	MH 31
	Dân số đô thị, sức khỏe và môi trường
	B, B08, D, D06, F, F04, G, G08, H, H05, M, M08, O, O04

	MH 32
	Ô nhiễm nhiệt và ánh sáng đô thị
	E, E01, E02, E03, F, F01, F02, F03

	MH 33
	Bảo vệ môi trường các khu vực mai táng, nghĩa trang
	Q, Q07, I, I01, I02, I03, I05

	MH 34
	Bảo vệ môi trường chợ, trường học
	B, B02, B06, D, D02, E, E08, G, G02, I, I03, I04

	MH 35
	Bảo vệ môi trường khu dân cư đô thị
	B, B02, B06, D, D02, E, E08, G, G02, H, H02, I, I03, I04

	MH 36
	Quản lý kênh rạch đô thị
	A, A02, H, H03, I, I01, I02, I03, I04, I05, K, K02, K03, K04, K05

	MĐ 37
	Đánh giá tác động môi trường
	B, B02, D, D02, F, F02, F03, G, G02, H, H04, M, M01

	MH 38
	Cảnh quan và kiến trúc đô thị
	K, K01, K02, K03, K04, K05, K06

	MH 39
	Sử dụng bền vững đất đô thị
	J, J01, J02, J03, J04, J05, J06, Q, QO1


Phụ lục 7.2

MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC MÔN HỌC/ MÔ-ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ VỚI CÁC NHIỆM VỤ 
VÀ CÔNG VIỆC

Tên nghề: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Mã số nghề: 50850101
	MÃ MÔN HỌC/ MÔĐUN
	TÊN MÔN HỌC/ MÔĐUN
	MÃ CÁC NHIỆM VỤ VÀ CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN
(Theo sơ đồ phân tích nghề)

	MH 07
	Toán cao cấp
	A, A06, A07, B, B01, B03, B04, B05, B06, B07, B08,  C, C06, D, D01, D03, D04, D06, D07, E, E03, E04, E05, E06, E07, E08, F, F01, F02, F03, F04, F05, F06, G, G01, G02, G04, G05, G07, G08, G09, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, I, I01, I02, I03, I04, I05, J, J03, J04, J05, L, L01, L02, L04, L05, M, M01, M02, M03, M04, P, P01, P02, P03, Q, Q02, Q06

	MH 08
	Vật lý đại cương
	H, H04, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09

	MĐ 09
	Vi sinh đại cương
	A,  A06, B, B01, B04, B05, B07, C, C06, D, D01, D04, D06, H, H01, H05, J, J04, N, N07 

	MĐ 10
	Hóa đại cương
	A, A01, A03, A04,A05, A06, B, B01, B03, B04, B05, B06, B07, C, C02, C05, C06, D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, E, E02, E03, E06, E08, F, F01, F02, F03, F04, G, G01, G02, G03, G04, G06, G07, G08, H, H01, H02, H03, H04, H05, I, I01, I03, I04, I05, J, J02, J03, J04, J05, L, L01, L02, L03, L04, L05, L06, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, N, N01, N02, N03, N05, N07, O, O03, O06, O08, P, P01, P02, P03, P04, P05

	MĐ 11
	Vẽ kỹ thuật
	A, A02, A04, B, B01, B02, B03, B04, B05, B07, B08, C, C04, C05, C06, D, D01, D02, D03, D04, D06, D07, E, E03, E04, E05, E07, E08, F, F01, F02, F03, F04, F05, G, G01, G02, G04, G05, G07, G08, G09, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, I, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, J, J03, J04, J05, L, L01, L02, L04, L05, M, M01, M02 M03, M04, M06, N, N01, N05, N06, O, O03, O04, O05, O06, O10, P, P01, P02, P03, P04, P05, Q, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07

	MH 12
	Xác suất và thống kê
	A, A06, A07, B, B01, B03, B04, B05, B06, B07, B08,  C, C06, D, D01, D03, D04, D06, D07, E, E03, E04, E05, E06, E07, E08, F, F01, F02, F03, F04, F05, F06, G, G01, G02, G04, G05, G07, G08, G09, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, I, I01, I02, I03, I04, I05, J, J03, J04, J05, L, L01, L02, L04, L05, M, M01, M02, M03, M04, P, P01, P02, P03, Q, Q02, Q06

	MH 13
	Luật và chính sách môi trường
	A, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, B, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, C, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08 , E, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, F, F01, F02, F03, F04, F05, F06, G, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, I, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09, J, J01, J02, J03, J04, J05, J06, K, K01, K02, K03, K04, K05, K06, L, L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09,  N, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, P, P01, P02, P03, P04, P05, P06, Q, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08

	MH 14
	Bản đồ học, Hệ thống thông tin địa lý và Viễn thám
	E, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, G, G03, G06, J, J02, J03, L, L01, L02, N, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, P, P01, P02, P03

	MĐ 15
	Hóa phân tích
	A, A01, A03, A04,A05, A06, B, B01, B03, B04, B05, B06, B07, C, C02, C05, C06, D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, E, E02, E03, E06, E08, F, F01, F02, F03, F04, G, G01, G02, G03, G04, G06, G07, G08, H, H01, H02, H03, H04, H05, I, I01, I03, I04, I05, J, J02, J03, J04, J05, L, L01, L02, L03, L04, L05, L06, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, N, N01, N02, N03, N05, N07, O, O03, O06, O08, P, P01, P02, P03, P04, P05

	MĐ 16
	AutoCAD
	A, A02, A04, B, B01, B02, B03, B04, B05, B07, B08, C, C04, C05, C06, D, D01, D02, D03, D04, D06, D07, E, E03, E04, E05, E07, E08, F, F01, F02, F03, F04, F05, G, G01, G02, G04, G05, G07, G08, G09, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, I, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, J, J03, J04, J05, L, L01, L02, L04, L05, M, M01, M02 M03, M04, M06, N, N01, N05, N06, O, O03, O04, O05, O06, O10, P, P01, P02, P03, P04, P05, Q, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07

	MH 17
	Đô thị học
	K, K01, K02, K03, K04, K05, K06

	MĐ 18
	Cơ sở công nghệ môi trường
	A, A06, A07, B, B01, B03, B04, B05, B06, B07, B08,  C, C06, D, D01, D03, D04, D06, D07, E, E03, E04, E05, E06, E07, E08, F, F01, F02, F03, F04, F05, F06, G, G01, G02, G04, G05, G07, G08, G09, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, I, I01, I02, I03, I04, I05, J, J03, J04, J05, L, L01, L02, L04, L05, M, M01, M02, M03, M04, P, P01, P02, P03, Q, Q02, Q06

	MH 19
	Tổng quan bảo vệ môi trường đô thị
	A, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, B, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, C, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08 , E, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, F, F01, F02, F03, F04, F05, F06, G, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, I, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09, J, J01, J02, J03, J04, J05, J06, K, K01, K02, K03, K04, K05, K06, L, L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, N, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, O, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O09, O10, O11, N08, P, P01, P02, P03, P04, P05, P06, Q, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08

	MĐ 20
	Hóa môi trường
	A, A01, A03, A04,A05, A06, B, B01, B03, B04, B05, B06, B07, C, C02, C05, C06, D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, E, E02, E03, E06, E08, F, F01, F02, F03, F04, G, G01, G02, G03, G04, G06, G07, G08, H, H01, H02, H03, H04, H05, I, I01, I03, I04, I05, J, J02, J03, J04, J05, L, L01, L02, L03, L04, L05, L06, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, N, N01, N02, N03, N05, N07, O, O03, O06, O08, P, P01, P02, P03, P04, P05

	MĐ 21
	Vi sinh môi trường
	A,  A06, B, B01, B04, B05, B07, C, C06, D, D01, D04, D06, H, H01, H05, J, J04, N, N07

	MĐ 22
	Mạng lưới cấp thoát nước
	I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09

	MĐ 23
	Quan trắc môi trường đô thị
	E, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, G, G03, G06, J, J02, J03, L, L01, L02, P, P01, P02, P03

	MH 24
	Cảnh quan và kiến trúc đô thị
	K, K01, K02, K03, K04, K05, K06

	MH 25
	Ngập lụt đô thị
	N, N05, N06, N07

	MH 26
	Bảo vệ môi trường các khu vực mai táng, nghĩa trang
	Q, Q07, I, I01, I02, I03, I05

	MĐ 27
	Bảo vệ môi trường giao thông đô thị
	P, P01, P02, P03, P04, P05, P06

	MĐ 28
	Tiết kiệm năng lượng đô thị
	O, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O09, O10, O11

	MĐ 29
	Sử dụng bền vững đất đô thị
	J, J01, J02, J03, J04, J05, J06

	MĐ 30
	Xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn
	E, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, F, F01, F02, F03, F04, F05, F06

	MĐ 31
	Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
	A, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, B, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, C, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07

D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08

	MĐ 32
	Xử lý nước cấp và nước thải đô thị
	G, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, I, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09

	MĐ 33
	Thực tập tốt nghiệp
	A, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, B, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, C, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08 , E, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, F, F01, F02, F03, F04, F05, F06, G, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, I, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09, J, J01, J02, J03, J04, J05, J06, K, K01, K02, K03, K04, K05, K06, L, L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, N, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, O, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O09, O10, O11, N08, P, P01, P02, P03, P04, P05, P06, Q, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08

	MH 34
	Bảo vệ môi trường khu công nghiệp
	H, H04, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09

	MH 35
	An toàn, sức khỏe và môi trường tại doanh nghiệp
	B, B08, D, D06, F, F04, G, G08, H, H05, M, M08, O, O04

	MĐ 36
	Sản xuất sạch hơn
	L, L04, M, M03, M05

	 MH 37
	Anh văn chuyên ngành
	A, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, B, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, C, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08 , E, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, F, F01, F02, F03, F04, F05, F06, G, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, I, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09, J, J01, J02, J03, J04, J05, J06, K, K01, K02, K03, K04, K05, K06, L, L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, N, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, O, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O09, O10, O11, N08, P, P01, P02, P03, P04, P05, P06, Q, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08

	MĐ 38
	Phân tích môi trường
	A, A01, A06, B, B01, C, C02, D, D01, E, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, G, G03, G06, H, H01, J, J02, J03, L, L01, L02, M, M03, P, P01, P02, P03

	MĐ 39
	Môi trường khí hậu biến đổi và hiểm họa
	N, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08

	MĐ 40
	Đô thị sinh thái
	A, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, B, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, C, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, D, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08 , E, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, F, F01, F02, F03, F04, F05, F06, G, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, H, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, I, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09, J, J01, J02, J03, J04, J05, J06, K, K01, K02, K03, K04, K05, K06, L, L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07, M, M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, N, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, O, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O09, O10, O11, N08, P, P01, P02, P03, P04, P05, P06, Q, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08

	 MH 41
	ISO14000
	L, L04, M, M03, M05

	MH 42
	Dân số đô thị, sức khỏe và môi trường
	B, B08, D, D06, F, F04, G, G08, H, H05, M, M08, O, O04

	MH 43
	Bảo vệ môi trường chợ, trường học
	B, B02, B06, D, D02, E, E08, G, G02, I, I03, I04

	 MH 44
	Ô nhiễm nhiệt và ánh sáng đô thị
	E, E01, E02, E03, F, F01, F02, F03

	MH 45
	Bảo vệ môi trường khu dân cư đô thị
	B, B02, B06, D, D02, E, E08, G, G02, H, H02, I, I03, I04

	MĐ 46
	Đánh giá tác động môi trường
	B, B02, D, D02, F, F02, F03, G, G02, H, H04, M, M01

	MH 47
	Quản lý kênh rạch đô thị
	A, A02, H, H03, I, I01, I02, I03, I04, I05, K, K02, K03, K04, K05

	MĐ 48
	Vận hành công trình xử lý nước cấp
	G, G07, G08, G09, G10, I, I03, I04, I06, I08, I09

	MĐ 49
	Vận hành công trình xử lý nước thải
	H, H02, H03, H04, H05, H06, H07

	MĐ 50
	Vận hành công trình xử lý khí thải
	E, E04, E05, E06, E07, E08, E09


Phụ lục 8.1
SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC MÔN HỌC VÀ MÔ-ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ

TRONG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
Tên nghề: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Mã số nghề: 40850101
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Phụ lục 8.2

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC MÔN HỌC VÀ MÔ-ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ

TRONG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
Tên nghề: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Mã số nghề: 50850101
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